BÀI KIỂM TRA KHÍ CỤ ĐIỆN 19T2-ĐCN1
Câu 1: (3.0 điểm)
Trình bày các nguyên nhân gây hư hỏng tiếp điểm của các khí cụ điện và các biện pháp khắc phục.
Câu 2: (7.0 điểm)
a. Trình bày điều kiện lựa chọn cầu chì mạng điện hạ áp 380V trong 2 trường hợp:
- Tải là một động cơ điện.
- Tải gồm nhiều động cơ điện.
b. Tính toán lựa chọn cầu chì tổng (CCT) và các cầu chì nhánh (CC1,CC2,CC3) cho một mạch điện hạ áp 380V có sơ đồ cho trong Hình 1.
Thông số các động cơ cho trong Bảng 1.
Thông số cầu chì hạ áp cho trong dãy giá trị bên dưới và trong Bảng 2.





Hình 1: Sơ đồ mạch điện

Bảng 1: Thông số các động cơ
	Động cơ
	Ký hiệu
	Pđm (KW)
	Cosđm
	Kmm
	Kt
	

	Máy khoan kim loại
Cầu trục
Máy mài kim loại
Máy phay kim loại
Quạt thông gió
	Đ1
Đ2
Đ3
Đ4
Đ5
	15
40
12
10
6
	0,8
0,85
0,9
0,8
0,9
	7
7
5
7
4
	0,8
0,82
0,8
0,8
0,9
	0,9
0,8
0,86
0,9
0,9



Thông số cầu chì hạ áp để lựa chọn:
Iđm dc = 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – 350 – 420 – 500 – 600 – 650 – 800A 
Ivỏ = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500 – 2000A
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	a)   Các nguyên nhân gây hư hỏng tiếp điểm:
· Do các chất từ môi trường ngoài ăn mòn kim loại chế tạo tiếp điểm. 
· Do oxy hóa kim loại bề mặt tiếp điểm khi tiếp xúc không khí.
· Do sự phóng hồ quang điện làm rỗ bề mặt tiếp điểm.
· Do điện thế hóa học của vật liệu chế tạo tiếp điểm.
· Do phản ứng điện phân vật liệu chế tạo tiếp điểm khi có dòng điện một chiều chạy qua.
· Do vận hành lâu ngày không được bảo quản tốt, nên cơ cấu lò xo đàn hồi của tiếp điểm bị lão hóa làm tăng điện trở tiếp xúc.
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	Các biện pháp khắc phục:
  Đối với nhà sản xuất:
· Sử  dụng các vật liệu khó bị oxy hóa để chế tạo tiếp điểm.
· Xi mạ các tiếp điểm bằng vật liệu chống oxy hóa.
· Chọn những vật liệu có điện thế hóa học gần giống nhau để chế tạo tiếp điểm.
  Đối với người sử dụng:
· Đối với những tiếp xúc cố định nên bôi mỡ chống rỉ hoặc quét sơn chống ẩm. 
· Kiểm tra định kỳ và thay lò xo đàn hồi tiếp điểm khi bị lão hóa.
· Kiểm tra bộ phận dập hồ quang, rút ngắn thời gian phóng hồ quang khi điều kiện cho phép.
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	7,0

	
	a.
	Đối với một động cơ điện: Chọn cầu chì theo các điều kiện sau:
	UđmCC   UđmLĐ 

			IđmCC   Itt  = Kt . IđmĐC 

			
	Kt : Hệ số mang tải của động cơ, trường hợp chưa biết thì chọn Kt =1 (tức mang 100% tải).

	IđmĐC : Dòng điện định mức của động cơ: 

			
- Kmm: Hệ số mở máy của động cơ, do nhà chế tạo cung cấp, thông thường chọn:  Kmm= 4, 5, 6, 7
- α : hệ số chịu tải khi khởi động, chọn như sau: 
α = 2,5 đối với động cơ vừa và nhỏ mở máy nhẹ tải hoặc mở máy không tải (máy bơm, máy cắt gọt kim loại). 
α = 2,0 đối với động cơ công suất trung bình mở máy nhẹ tải hoặc động cơ công suất lớn mở máy không tải (máy khoan cắt cỡ lớn, máy khoét kim loại). 
α = 1,6 đối với động cơ công suất lớn mở máy nặng tải hoặc mở máy với tải định mức (cần trục, cầu trục, cẩu trục, máy nâng). 

Đối với nhiều động cơ: Chọn cầu chì thỏa đồng thời các điều kiện sau: 
		UđmCC   UđmLĐ 

		

		
Iđmi : dòng định mức của động cơ thứ i 
Imm max : dòng mở máy của động cơ có dòng mở máy lớn nhất. 
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	Tính toán và lựa chọn cầu chì tổng và các cầu chì nhánh
	

	
	
	* Chọn cầu chì CC1 cho nhánh 1



(Do máy khoan kim loại mở máy nặng tải nên chọn 1 = 1,6)
Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 150A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2  836 do hãng Siemens chế tạo (bảng 2).
* Chọn cầu chì CC2 cho nhánh 2



(Do cầu trục mở máy nặng tải (có tải) nên chọn 2 = 1,6)
Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 420A, Ivỏ = 600A hoặc cầu chì 3NA2  260 do hãng Siemens chế tạo (Bảng 2).
* Chọn cầu chì CC3 cho nhánh 3
Cầu chì CC3 bảo vệ đồng thời 3 động cơ Đ3, Đ4, Đ5 nên:

So sánh dòng mở máy 3 động cơ Đ3, Đ4, Đ5:






(Do máy phay kim loại mở máy nhẹ tải nên chọn 4 = 2,5)
Vậy chọn cầu chì hạ áp CC3 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2  830 do hãng Siemens chế tạo (Bảng 2).
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	* Chọn cầu chì tổng CCT 


Dựa vào thông số cầu chì, có thể chọn: IccT = 500A, Ivỏ = 600A, nhưng 
đối với cầu chì tổng bảo vệ toàn mạch cần thỏa mãn điều kiện bảo vệ có chọn lọc là chọn vượt quá 1 cấp do đó chọn CCT có  ICCT = 600A, Ivỏ= 800A, trường hợp này không chọn được cầu chì Siemens cho trong Bảng 2. 
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